Danh sách các tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016 - 2017

được Công đoàn Giáo dục Hà Nội tặng Giấy khen 

 (Kèm theo Quyết định số 70 /QĐ-CĐGD ngày 16  tháng 10  năm 2017 của CĐGD Hà Nội)

I. Tập thể: 

	TT
	Đơn vị

	1
	Công đoàn trường Mầm non Tuổi Hoa, quận Thanh Xuân

	2
	Công đoàn trường Mầm non Đa Tốn, huyện Gia Lâm



	3
	Công đoàn trường Mầm non Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên



	4
	Công đoàn trường Tiểu học Tiền Phong B, huyện Mê Linh



	5
	Công đoàn trường Tiểu học Đông Ngạc B, quận Bắc Từ Liêm



	6
	Công đoàn trường THCS Thành Công, quận Ba Đình



	7
	Công đoàn trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy



	8
	Công đoàn trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông



	9
	Công đoàn trường THCS Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây



	10
	Công đoàn trường THCS Kiều Phú, huyện Quốc Oai



	11
	Công đoàn trường THCS Ngô Sỹ Liên, huyện Chương Mỹ




II. Cá nhân:
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	Lưu Thị Việt Hằng
	Giáo viên trường Tiểu học Trần Nhật Duật,  

quận Hoàn Kiếm

	2
	Bùi Thị Thanh Mai
	Giáo viên trường Tiểu học Hoàng Diệu, 
quận Ba Đình

	3
	Trần Thị Tuyết
	Giáo viên trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, 
quận Hai Bà Trưng

	4
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Bế Văn Đàn, quận Đống Đa

	5
	Nguyễn Thị Thúy
	Giáo viên trường Mầm non Hoa Sữa, 
quận Hoàng Mai


	6
	Lê Thị Minh Thúy
	Giáo viên trường Mầm non Tuổi Thơ, 
quận Thanh Xuân

	7
	Nguyễn Thúy Thuận
	Hiệu trưởng trường Mầm non Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy

	8
	Lê Thị Thanh
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân La, 
quận Tây Hồ

	9
	Ngô Hồng Giang
	Hiệu trưởng trường THCS Thượng Thanh, 
quận Long Biên

	10
	Trần Thị Lệ Hà
	Phó Hiệu trưởng trường THCS Phú La, 
quận Hà Đông

	11
	Hoàng Thu Điệp
	Giáo viên trường THCS Dương Quang, 
huyện Gia Lâm

	12
	Nguyễn Hương Quỳnh
	Giáo viên trường Tiểu học A thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì

	13
	Hoàng Thị Khánh Ly
	Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non B Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì

	14
	Nguyễn Thị Hiền 
	Giáo viên trường THCS Thị Trấn, huyện Sóc Sơn


	15
	Phan Văn Lợi
	Giáo viên trường THCS Nguyên Khê, 
huyện Đông Anh


	16
	Nguyễn Xuân Bích
	Giáo viên trường THCS Trưng Vương, 

huyện Mê Linh

	17
	Phùng Thị Ánh Hằng
	Giáo viên trường Tiểu học Tiền Phong B,

 huyện Mê Linh

	18
	Phạm Thị Thế
	Giáo viên trường THCS Cổ Đông, 

thị xã Sơn Tây

	19
	Vũ Thị Nguyệt
	Giáo viên trường THCS Thanh Mỹ, 

thị xã Sơn Tây

	20
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên trường THCS Hát Môn, 

huyện Phúc Thọ

	21
	Nguyễn Thị Hương
	Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Hà, 

huyện Đan Phượng

	22
	Tạ Thị Khuyên
	Giáo viên trường THCS Đồng Tháp, 

huyện Đan Phượng

	23
	Nguyễn Thị Tuyên
	Giáo viên trường THCS Thạch Thất,

 huyện Thạch Thất

	24
	Bùi Quang Ngọc
	Giáo viên trường THCS Tiến Xuân, 

huyện Thạch Thất

	25
	Phùng Khắc Thắng
	Giáo viên trường Tiểu học Đông Yên, 

huyện Quốc Oai

	26
	Phan Thị Sơn
	Giáo viên trường THCS Phú Mãn, 

huyện Quốc Oai

	27
	Đỗ Ánh Ngọc
	Giáo viên trường THCS Thị trấn Trạm Trôi, 

huyện Hoài Đức



	28
	Chu Thị Oanh
	Giáo viên trường THCS Di Trạch, 

huyện Hoài Đức

	29
	Bùi Thị Bích Hồng
	Giáo viên trường Tiểu học Chúc Sơn A, 

huyện Chương Mỹ

	30
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Giáo viên trường THCS Hồng Dương, huyện Thanh Oai

	31
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	Giáo viên trường THCS Cao Viên, 

huyện Thanh Oai

	32
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Giáo viên trường Tiểu học Hòa Nam, 

huyện Ứng Hòa

	33
	Nguyễn Thanh Loan
	Giáo viên trường THCS Đại Hùng, 

huyện Ứng Hòa

	34
	Nguyễn Thị Trà
	Giáo viên trường THCS Đồng Tâm, 

huyện Mỹ Đức

	35
	Phạm Xuân Hòa

	Giáo viên trường Mầm non Hương Sơn, 

huyện Mỹ Đức

	36
	Ngô Thị Thơm
	Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Du, 

huyện Thường Tín

	37
	Nguyễn Thanh Hà
	Hiệu trưởng trường THCS Thắng Lợi, 

huyện Thường Tín

	38
	Đỗ Văn Chiến
	Hiệu trưởng trường THCS Phú Yên, 

huyện Phú Xuyên

	39
	Vũ Văn Nhạ
	Giáo viên trường THCS Hồng Minh, 

huyện Phú Xuyên

	40
	Phan Thị Thuận
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Thụy Phương, 

quận Bắc Từ Liêm

	41
	Đàm Bạch Long
	Giáo viên trường THCS Thụy  Phương, 

quận Bắc Từ Liêm


Danh sách gồm có 11 tập thể và 41 cá nhân./.
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